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	Buổi
	Tiết
	Lớp 1/1
	Lớp 2/1
	Lớp 3/1
	Lớp 3/2
	Lớp 4/1
	Lớp 4/2
	Lớp 5/1
	Lớp 5/2

	


    2
	
 Sáng
	1
	HĐTN (CC)
	HĐTN (CC)
	HĐTN (CC)
	HĐTN(CC)
	HDTN (CC)
	HDTN (CC)
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Anh văn 
	Anh văn 
	Tin(Phú)
	Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tin(Phú)
	T đọc

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	 Tiếng việt
	Tiếng việt
	Toán
	Toán
	Chính tả
	Đạo dức

	
	
Chiều
	1
	Â/nhạc 
	GDTC (Đạo)
	Đạo đức
	Phụ đạo (Toán)
	Anh văn 
	Anh văn 
	LT&C
	Chính tả

	
	
	2
	Anh văn 
	GDTC (Đạo)
	Mỹ thuật 
	HĐTN
	Tiếng việt
	Tăng CTV
	Toán
	Â/nhạc

	
	
	3
	Anh văn 
	Tăng CTV
	Phụ đạo 
	Mỹ thuật
	Tiếng việt
	Đ. Đức 
	T đọc
	Kể chuyện

	


    3
	
 Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC (Đạo)
	GDTC (Đạo)
	Nghệ thuật ( â.n)
	Nghệ thuật ( â.n)
	Toán
	K/học  

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC (Đạo)
	GDTC (Đạo)
	Đ. Đức 
	Tiếng việt
	Đ/đức
	ATGT

	
	
	3
	TNXH
	Anh văn 
	Tiếng việt   
	Toán
	L/ sử  
	Tiếng việt
	LT&C
	LT&C

	
	
	4
	Phụ đạo
	Anh văn 
	Tiếng việt   
	Anh văn 
	Tiếng việt
	Toán
	Mỹ thuật
	Toán

	
	
Chiều
	1
	Tiếng Việt  
	Toán
	Tiếng việt   
	TĐ T. viện
	K/học
	Toán
	Anh văn 
	L/sử

	
	
	2
	Tiếng Việt
	ATGT
	Tin(Phú)
	Toán
	Anh văn
	Anh văn
	Â/nhạc
	TĐ Thư viện

	
	
	3
	Tăng CTV
	HĐ Trải N
	C. nghệ ( phú)
	Tiếng việt
	Anh văn 
	Anh văn 
	Kể chuyện  
	Tập đọc

	


    4
	
 Sáng
	1
	GDKNS
	  GDKNS
	GDKNS
	Tiếng việt
	GDKNS
	GDKNS
	GDKNS
	GDKNS

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Â/nhạc 
	Tiếng việt
	GDTC (Đạo)
	GDTC (Đạo)
	Tập làm Văn
	Tin(Phú)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Anh văn
	Tiếng việt
	GDTC (Đạo)
	GDTC (Đạo)
	ATGT
	Tin(Phú)

	
	
	4
	Toán
	Toán
	Anh văn
	Đạo đức
	Đ/lí
	Đ/lí
	L/sử  
	K/thuật

	
	
Chiều
	1
	ATGT
	Â/nhạc
	TN&XH
	GDKNS
	Nghệ thuật(MT)
	Tin(Phú)
	Anh văn
	Tập làm Văn

	
	
	2
	TĐ T. viện
	Đạo đức 
	Toán
	Anh văn
	Toán
	C. nghệ ( phú)
	Tập đọc
	Toán

	
	
	3
	HĐ Trải N  
	TĐ T. viện
	Phụ đạo(  TV)
	Anh văn
	Toán
	K/học
	K/thuật
	LT&C  

	


    5
	
 Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tin(Phú)
	Tiếng việt
	GDTC (Đạo)
	GDTC (Đạo)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Tiếng việt
	C. nghệ ( phú)
	Toán
	GDTC (Đạo)
	GDTC (Đạo)

	
	
	3
	Đạo đức
	Toán
	 Toán
	TNXH
	Tiếng việt
	Nghệ thuật( MT)
	Toán
	Mỹ thuật

	
	
	4
	TNXH
	Mỹ thuật
	TN&XH
	Anh văn 
	Toán
	Tiếng việt
	Đ LÝ
	Địa lí

	
	
Chiều
	1
	 Tiếng Việt
	TNXH
	Anh văn 
	Tin(Phú)
	Tăng CTV
	Tiếng việt
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Việt
	 TNXH
	Anh văn 
	C. nghệ ( phú)
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	K/học  
	Tập làm Văn

	
	
	3
	Mỹ thuật
	Phụ đạo
	TĐ T. viện
	Anh văn
	Tiếng việt
	L/ sử  
	TĐ T. viện
	Toán

	

6
	
 Sáng
	1
	GDTC (Đạo)
	Toán
	Toán
	Phụ đạo (TV)
	Toán
	Toán
	Tập làm Văn
	Khoa học

	
	
	2
	GDTC (Đạo)
	Tiếng Việt
	Tiếng việt
	TN&XH
	HĐTN
	HĐTN
	Toán
	Anh văn 

	
	
	3
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng việt
	Toán
	K/học    
	K/học    
	K/học
	Anh văn 

	
	
	4
	HĐTN(SHL)
	HĐTN (SHL)
	HĐTN (SHL)
	HĐTN (SHL)
	HĐTN (SHL)
	HĐTN (SHL)
	SHL
	SHL


    PHÒNG GDĐT HUYỆN NAM TRÀ MY                                                            THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I BẬC TIỂU HỌC
TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS LONG TÚC                                                                             NĂM HỌC: 2023-2024 (Lần 1)
Ghi chú:  - Các lớp dạy các tiết ATGT trong tháng 9,10,11,12,01 mỗi tháng 01 tiết. Cây dược liệu 1tiết/tuần dạy trong tháng 2 và tháng 3 (8 tiết), sau đó dạy Giáo dục địa phương 8 tiết trong tháng 4,5.
· Các lớp 4, 5 dạy phụ đạo 1 tiết/tuần; GV sắp xếp dạy tăng cường TV và phụ đạo TV và Toán.
· Khối 3 2 tiết phụ đạo/ tuần; GV sắp xếp dạy tăng cường TV và phụ đạo Toán và TV..
· Dạy học Giáo dục Quốc phòng an ninh, dạy tích hợp như các năm trước, lớp 1,2, 3  không thực hiện.
[bookmark: _GoBack]     Người lập                                                                                                       Trà Nam, ngày 31   tháng 08 năm 2023
                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG	

                                                                                                                                                                                   

